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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I  

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ

Học phần: HQT MICROSOTF ACCESS

Lớp:  15TCN

 Ngày thi:  ____ / ____ / 2017


Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian phát đề) 


(Thí sinh được sử dụng tài liệu giấy)

1. Tạo CSDL gồm các bảng sau: (0.5đ)

- Tạo tập tin CSDL tên là HOTEN_SOMAY.ACCDB lưu tại thư mục do giáo viên coi thi chỉ định.
- Các Field được gạch dưới , in đậm  và in nghiêng là khóa chính của bảng.

TACGIA – Tác giả
	Field Name
	Field Type
	Field Size
	Description

	MATG
	Text
	4
	Mã tác giả

	HOTEN
	Text
	50
	Họ tên tác giả


NHAXB – Nhà xuất bản
	Field Name
	Field Type
	Field Size
	Description

	MANXB
	Text
	5
	Mã nhà xuất bản

	TENNXB
	Text
	50
	Tên nhà xuất bản


SACH – Sách
	Field Name
	Field Type
	Field Size
	Description

	MASACH
	Text
	6
	Mã sách

	TENSACH
	Text
	50
	Tên sách

	MANXB
	Text
	5
	Mã nhà xuất bản

	GIA
	Number
	Single
	Giá bán

	NGAYXB
	Date/Time
	
	Ngày xuất bản sách


SACH_TACGIA – Sách và tác giả
	Field Name
	Field Type
	Field Size
	Description

	MASACH
	Text
	6
	Mã sách

	MATG
	Text
	4
	Mã tác giả


2. Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng  và nhập dữ liệu vào bảng (0.5đ ) 
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3. Tạo câu truy vấn (2 điểm) 

a/ Tạo truy vấn liệt kê những sách được xuất bản trong quý 12 năm 2009. Thông tin gồm: MASACH, TENSACH, MANXB, GIA, NGAYXB. (1 đ)

b/ Tạo truy vấn thống kê Tổng số lượng sách của từng nhà xuất bản. Thông tin gồm: MANXB, TENNXB (1 đ)
4. Thiết kế báo biểu (2.5 điểm)
-  Hãy thiết kế báo biểu có dạng sau: 
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... tiếp theo cho các nhà xuất bản khác 
· Thực hiện phân nhóm. (1 đ)

· Tính  tổng trị giá theo từng phân nhóm. (0.5 đ)

· Đánh số thứ tự, định dạng theo mẫu. (1đ)

5.  Tạo Form Main – Sub theo mẫu sau: (4 đ)
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Yêu cầu hiển thị dữ liệu: ( 2.5đ)
-   Form main: hiển thị và cập nhật thông tin bảng NXB, form sub: hiển thị và cập nhật thông tin bảng SACH. Thiết kế  Form main và Form sub phải có liên kết. (1đ)

-   Số KD: là một Combobox thể hiện Mã sách, Tên sách: tự động hiện ra khi chọn Combobox  Mã sách.(0.5đ)

-   Tạo Textbox tính Tổng nguồn vốn kinh doanh và Tổng số tiền thuế nộp. (1đ)

Dùng Wizard tạo các thao tác chức năng sau: (1.5 đ)
a. Các nút di chuyển mẫu tin: dùng di chuyển mẫu tin tương ứng trên form main và tạo một text box thể hiện số mẫu tin hiện tại trên tổng số mẫu tin trong form main (0.5đ)
b. Nút thêm: Cho phép cập nhật dữ liệu trên form main (0.25đ)
c. Nút xóa : cho xoá nhà xuất bản hiện hành.(0.25 đ)
d. Nút In báo cáo: Xuất báo cáo lọc theo Tên mặt hàng hiện hành trên form main. (0.25 đ)

e. Nút Đóng: Đóng form, trước khi đóng có hỏi lại người dùng.(0.25đ)
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  I  

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP NGHỀ

Học phần:  HQT MICROSOTF ACCESS 


Lớp:  15TCN

Ngày thi:  ____ / ____ / 2017


Thời gian thi: 120 phút  (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu giấy)

NỘI DUNG
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1


	Tạo CSDL gồm các bảng sau:
	0,5

	2
	Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng  và nhập dữ liệu vào bảng
	0,5

	3
	a) SELECT SACH.MASACH, SACH.TENSACH, SACH.MANXB, SACH.GIA, SACH.NGAYXB

FROM SACH

WHERE (((Month([NGAYXB]))=12) AND ((Year([NGAYXB]))=2009));
	1,0

	
	a) SELECT NHAXB.MANXB, NHAXB.TENNXB, Count(SACH.MASACH) AS CountOfMASACH

FROM NHAXB INNER JOIN SACH ON NHAXB.MANXB = SACH.MANXB

GROUP BY NHAXB.MANXB, NHAXB.TENNXB;
	1,0

	4
	· Thực hiện phân nhóm.
	1,0

	
	· Tính  tổng trị giá theo từng phân nhóm.
	0,5

	
	· Đánh số thứ tự, định dạng theo mẫu.
	1,0

	5
	-   Form main: hiển thị và cập nhật thông tin bảng NXB, form sub: hiển thị và cập nhật thông tin bảng SACH. Thiết kế  Form main và Form sub phải có liên kết.
	1,0

	
	-   Số KD: là một Combobox thể hiện Mã sách, Tên sách: tự động hiện ra khi chọn Combobox  Mã sách.
	0,5

	
	-   Tạo Textbox tính Tổng nguồn vốn kinh doanh và Tổng số tiền thuế nộp.
	1,0

	
	a. Các nút di chuyển mẫu tin
	0,5

	
	b. Nút thêm
	0,25

	
	c. Nút xóa
	0,25

	
	d. Nút In báo cáo
	0,25

	
	e. Nút Đóng
	0,25


_______Hết_______

           TRƯỞNG BỘ MÔN

     


              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

            (Ký và ghi rõ họ tên)
            



                 (Ký và ghi rõ họ tên)


Vũ Thị Thái Linh
Nguyễn Thị Thu Hồng
Đề số 01
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